
Hệ đào tạo: Chính quy

Giáo viên chủ nhiệm: Mr Nguyễn Văn Toàn - 0382420991

STT MÃ SINH VIÊN Ngày sinh Giới tính
Nơi 

sinh
Lớp sinh viên

1 6021612111 Nguyễn Quốc Anh 05/08/2003 Nam OT605 

2 6021612112 Nguyễn Văn Bằng 17/12/2003 Nam OT605 

3 6021612113 Vũ Như Bình 14/06/2003 Nam OT605 

4 6021612114 Bùi Huy Bôn 25/06/2003 Nam OT605 

5 6021612115 Nguyễn Đức Chính 19/08/2003 Nam OT605 

6 6021612116 Triệu Ngọc Chính 07/07/2002 Nam OT605 

7 6021612117 Nguyễn Phạm Minh Công 37627 Nam OT605 

8 6021612118 Nguyễn Doãn Cường 01/11/2003 Nam OT605 

9 6021612119 An Văn Danh 19/03/2003 Nam OT605 

10 6021612120 Phạm Thành Đạt 10/10/2003 Nam OT605 

11 6021612121 Nguyễn Phạm Dinh 07/11/2002 Nam OT605 

12 6021612122 Phạm Văn Đoàn 15/10/2002 Nam OT605 

13 6021612123 Lê Văn Dũng 14/09/2003 Nam OT605 

14 6021612124 Nguyễn Văn Dũng 08/09/2003 Nam OT605 

15 6021612125 Đoàn Văn Dũng 15/05/2003 Nam OT605 

16 6021612126 Dư Ngọc Duy 10/07/2003 Nam OT605 

17 6021612127 Đỗ Văn Duy 10/08/2003 Nam OT605 

18 6021612128 Phan Hoàng Giang 37352 Nam OT605 

19 6021612129 Dương Trung Hậu 01/10/2002 Nam OT605 

20 6021612130 Nguyễn Viết Hoàng 29/06/2003 Nam OT605 

21 6021612131 Bùi Hữu Hùng 30/1/2003 Nam OT605 

22 6021612132 Nguyễn Khắc Huy 09/01/2003 Nam OT605 

23 6021612133 Vũ Quí Kỳ 14/09/2002 Nam OT605 

24 6021612134 Nguyễn Văn Lâm 26/04/2003 Nam OT605 

25 6021612135 Trần Văn Linh 14/10/2003 Nam OT605 

26 6021612136 Nguyễn Khánh Nam 17/12/2003 Nam OT605 

27 6021612137 Trần Thanh Quyết 19/06/2003 Nam OT605 

28 6021612138 Lê Phụng Sáng 15/03/2003 Nam OT605 

29 6021612139 Nguyễn Phùng Thắng 03/11/2003 Nam OT605 

30 6021612140 Mai Trung Tính 14/06/2003 Nam OT605 

31 6021612141 Nguyễn Minh Việt 20/09/2000 Nam OT605 

HỌ TÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KỸ THUẬT

 CÔNG NGHỆ BÁCH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ

LỚP OT605 


